
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 225284 Đoàn Trường An 20/05/1999 Cần Thơ DH22TCN02

2 244409 Ngô Tuấn An 27/05/2006 Cần Thơ DH24OTO08

3 221274 Huỳnh Ngọc Anh 09/01/2004 Cà Mau DH22TCN02

4 221930 Ngô Thành Đạt 07/08/2004 Đồng Tháp DH22OTO03

5 226491 Trần Minh Đạt 13/07/2003 Hậu Giang DH22OTO06

6 225774 Trần Văn Dũng 09/01/2004 Cà Mau DH22OTO06

7 227045 Trần Phúc Duy 05/02/2004 0 DH22OTO04

8 221822 Trần Thị Kim Duyên 22/04/2004 Cà Mau DH22TCN02

9 224863 Dương Trường Giang 20/03/2004 An Giang DH22OTO03

10 224881 Nguyễn Hoàng Hà 13/11/2004 An Giang DH22OTO03

11 226749 Đỗ Minh Hiếu 09/08/2004 An Giang DH22OTO03

12 223123 Đặng Thị Như Huỳnh 27/11/2004 Trà Vinh DH22TCN02

13 223936 Lê Minh Khôi 31/03/2004 Tiền Giang DH22OTO03

14 221403 Lê Phước Lộc 17/06/2004 Cà Mau DH22OTO06

15 226775 Võ Minh Luân 26/05/2004 0 DH22MMT01

16 227062 Ngô Quang Nghị 31/10/2004 Kiên Giang DH22MMT01

17 221985 Nguyễn Văn Nhân 05/09/2004 Sóc Trăng DH22OTO06

18 221869 Thái Minh Nhật 21/11/2004 Cà Mau DH22OTO03

19 224112 Trần Hoài Phong 01/05/2004 Cà Mau DH22OTO03

20 226129 Nguyễn Huỳnh Phong Phú 28/09/2004 An Giang DH22OTO03

21 222799 Lý Nguyễn Phúc 20/05/2004 Sóc Trăng DH22OTO03

22 222818 Nguyễn Hoàng Phúc 22/01/2004 Cà Mau DH22OTO03

23 220356 Nguyễn Hoàng Phúc 29/05/2004 Hậu Giang DH22CKD01
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24 226140 Nguyễn Minh Phụng 02/01/2004 0 DH22MMT01

25 223442 Đặng Trung Quốc 22/12/2004 Hậu Giang DH22OTO06

26 226520 Danh Thành Tân 07/11/2004 Sóc Trăng DH22OTO03

27 222175 Nguyễn Tấn Thịnh 07/01/2004 Vĩnh Long DH22TCN01

28 224976 Đỗ Thị Hồng Thơ 13/07/2003 Cà Mau DH22MMT01

29 222554 Nguyễn Hoàng Thông 05/10/2004 Sóc Trăng DH22OTO03

30 226035 Ngô Chí Tính 08/01/2003 Cần Thơ DH22OTO03

31 220812 Nguyễn Trung Tính 19/01/2004 An Giang DH22OTO03

32 226385 Hồ Đức Toàn 05/05/2004 An Giang DH22OTO06

33 226817 Trần Thái Toàn 25/07/2004 An Giang DH22MMT01

34 225937 Dương Quế Trân 16/04/2004 Bạc Liêu DH22MMT01

35 223534 Nguyễn Thị Bé Trân 18/02/2004 An Giang DH22QLT01

36 223892 Nguyễn Minh Trí 17/03/2003 Bạc Liêu DH22OTO03

37 220546 Lê Minh Trọn 24/02/2004 Sóc Trăng DH22OTO03

38 226324 Đặng Phan Tường Vi 18/03/2004 Cần Thơ DH22TCN02
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